TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH                DANH SÁCH HS LỚP 7A6
LỚP: 7A6                                                	                               NHÓM 1
GVCN: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	  XẾP LOẠI
	   GHI CHÚ

	1
	Trần Gia An
	Giỏi
	

	2
	Châu Gia Bảo
	K
	

	3
	Trần Gia Bình
	K
	

	4
	Trương Vĩ Cường
	Giỏi
	

	5
	Trương Tấn Phát
	Giỏi
	Lớp trưởng

	6
	Huỳnh Sáng Dương
	Giỏi
	

	7
	Lê Ngọc Ánh Dương
	K
	

	8
	Đặng Xuân Đạt
	Giỏi
	

	9
	Nguyễn Hoàng Đạt
	K
	

	10
	Ngô Kiến Huy
	K
	

	11
	Nguyễn Phúc Hữu
	K
	

	12
	Ngô Thiên Kim
	Giỏi
	

	13
	Châu Gia Mẫn
	K
	

	14
	Nguyễn Hoài Nam
	Giỏi
	

	15
	Chiêm Bảo Ngọc
	Giỏi
	

	16
	Hứa Kim Ngọc
	Giỏi
	

	17
	Lê Minh Nhật
	K
	

	18
	Đỗ Phương Nhi
	Giỏi
	

	19
	Võ Huệ Như
	Giỏi
	Lớp phó học tập

	20
	Vũ Trần Nhật Thiên
	Giỏi
	

	21
	Nguyễn Thái Kim Vân
	Giỏi
	

	22
	Nguyễn Thúy Vy
	Giỏi
	





TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH                DANH SÁCH HS LỚP 7A6
LỚP: 7A6                                                	                               NHÓM 2
GVCN: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	  XẾP LOẠI
	   GHI CHÚ

	1
	Lê Quốc Bảo
	TB
	

	2
	Trần Quốc Bảo
	TB
	

	3
	Trương Đặng Ngọc Diễm
	TB
	

	4
	Lê Quang Đại
	TB
	

	5
	Nguyễn Thị Cẩm Đào
	TB
	

	6
	Phan Nguyễn Trà Giang
	YẾU
	

	7
	Trần Vũ Hào
	TB
	

	8
	Nguyễn Vinh Hiển
	TB
	

	9
	Phạm Kim Ngân
	KHÁ
	

	10
	Nguyễn Danh Chí Nghĩa
	TB
	

	11
	Tiết Gia Nhi
	KHÁ
	

	12
	Võ Ngọc Nhi
	TB
	

	13
	Đoàn Ngọc Như
	KHÁ
	

	14
	Trần Hồng Phúc
	KHÁ
	

	15
	Nguyễn Hoàng Thạnh
	TB
	

	16
	Vũ Hoài Thương
	KHÁ
	

	17
	Dương Khánh Toàn
	TB
	

	18
	Trần Thị Kiều Trang
	KHÁ
	

	19
	Lê Quỳnh Trâm
	KHÁ
	

	20
	Lưu Ngọc Tường Vy
	KHÁ
	Lớp phó kỷ luật

	21
	Trịnh Minh Xương
	KHÁ
	

	22
	Trần Thị Thanh Ngọc
	TB
	





